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1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh họa.
· Trình bày được ý nghĩa của đột biến nhiễm sắc thể.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực tự chủ và tự học: thông qua các hoạt động tự đọc sách, tự trả lời các câu hỏi liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thông qua trao đổi ý kiến, phân công công việc trong thảo luận nhóm về đột biến nhiễm sắc thể.
· Năng lực sử dụng ngôn ngữ: thông qua báo cáo, trình bày kết quả thảo luận trong nhóm và trước lớp về đột biến nhiễm sắc thể.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: thu thập và làm rõ được các thông tin có liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể.
Năng lực riêng: 
· Nhận thức sinh học: 
· Nêu được khái niệm đột biến nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ minh họa.
· Trình bày được ý nghĩa của đột biến nhiễm sắc thể.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Trình bày được các ứng dụng của đột biến nhiễm sắc thể trong thực tiễn.
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: chủ động trong học tập, hứng thú tìm hiểu những nội dung liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể.
· Trung thực và trách nhiệm: thực hiện đúng các nhiệm vụ được phân công trong thảo luận nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, SGV, SBT Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
· Phiếu học tập.
· Hình ảnh 46.1 - 46.3 và các hình ảnh liên quan.
2. Đối với học sinh
· SGK, SBT Khoa học tự nhiên 9 - Kết nối tri thức. 
· Tìm hiểu trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS, tạo tính huống và xác định vấn đề học tập.
b. Nội dung: GV đặt vấn đề, tạo hứng thú học tập cho HS; HS trả lời câu hỏi khởi động.
c. Sản phẩm học tập: Những ý kiến, trao đổi của HS cho câu hỏi khởi động.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu một số ví dụ về đột biến NST trong thực tiễn:
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- GV đặt vấn đề: Hãy quan sát và nhận xét đặc điểm của quả dưa hấu  trên.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và trả lời câu hỏi: Quả to, không hạt,...
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS xung phong trả lời.
- GV mời HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV ghi nhận các câu trả lời của HS, không chốt đáp án.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Con người có thể tạo ra các sản phẩm đột biến NST mang các đặc tính tốt phục vụ cho sản xuất như quả to, không có hạt, có hàm lượng đường cao hơn so với quả thường trong tự nhiên. Vậy đột biến NST là gì và có tác động như thế nào? Chúng ta cùng vào bài. 46. Đột biến nhiễnm sắc thể
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Khái niện đột biến NST
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm NST
b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc hiểu mục I, thực hiện nhiệm vụ. 
c. Sản phẩm học tập: Khái niện Nst, cho ví dụ
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 - 5 HS.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận thực hiện Hoạt động SGK, trả lời câu hỏi.
Dựa vào thông tin, cho biết đột biến Nst là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhóm HS thảo luận, quan sát hình ảnh và thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày 
- GV mời một số nhóm đôi trả lời câu hỏi thảo luận: 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của các nhóm HS, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo. 
	I. Khái niệm Nst
. Khái niệm đột biến NST: Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc và số lượng NST.
Phân loại gồm đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST
Ví dụ: dưa hấu không hạt, quả to


Hoạt động 2: Đột biến cấu trúc NST
a. Mục tiêu: Trình bày được khái niện đột biến cấu trúc NST, ý nghĩa tác hại của đột biến
b. Nội dung: GV đặt vấn đề, nêu nhiệm vụ học tập; HS tìm hiểu mục II, quan sát Hình  và thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm học tập: Trình bày được khái niện đột biến cấu trúc NST…
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục II, quan sát hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ sau: 
1. Nêu sự thay đổi về cấu trúc của NST sau khi đột biến và hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 46.1.
Bảng 46.1. Sự thay đổi về cấu trúc của các nhiễm sắc thể sau khi đột biến
[image: Quan sát Hình 46.1, thực hiện các yêu cầu sau: Nêu sự thay đổi về cấu trúc của NST sau khi đột biến]
2. Dựa vào những thông tin trên, hãy cho biết đột biến cấu trúc NST là gì.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Nhóm HS đọc hiểu mục 2, thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS xung phong trả lời câu hỏi nhiệm vụ.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét kết quả thảo luận của HS, thái độ làm việc của HS trong nhóm.
- GV chuẩn kiến thức và yêu cầu HS ghi chép. 
- GV dẫn dắt sang hoạt động tiếp theo.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin mục II, quan sát hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ sau: 
- Dạng đột biến cấu trúc NST nào có thể được ứng dụng trong chọn giống để đem lại lợi ích cho con người?
- Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hại cho sinh vật? giải thích
Học sinh suy nghĩ trả lời, giáo viên nhận xét và chốt kiến thức

	II. Đột biến cấu trúc NST
1. Khái niệm
Bảng 46.1. Sự thay đổi về cấu trúc của các nhiễm sắc thể sau khi đột biến
Khái niệm đột biến cấu trúc NST: Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi xảy ra làm thay đổi cấu trúc của NST.
- Các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn


















2. Ý ngĩa và tác hại đột biến cấu trúc NST
Lợi:
- Đột biến mất đoạn NST có thể được ứng dụng để loại bỏ một gene có hại ra khỏi hệ gene ở thực vật.
- Đột biến chuyển đoạn NST có thể được ứng dụng để thay đổi vị trí của gene trên NST. 
- Đột biến lặp đoạn NST được ứng dụng để tăng số lượng sản phẩm của gene. Có thể làm cho gene có lợi có nhiều bản sao trong hệ gene, có lợi cho thể đột biến và cho con người.
Ví dụ: Ở đại mạch có đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính của enzim amilaza, rất có ý nghĩa trong công nghiệp sản xuất bia.
Hại:
Làm hỏng gen, mất gen, gây hại cho thể đột biến, như giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản hoặc gây chết….


Tiết 2
Hoạt động 3: Đột biến số lượng NST
a. Mục tiêu: Nêu được một số ứng dụng di truyền liên kết
b. Nội dung: GV dẫn dắt vấn đề, nêu nhiệm vụ; HS đọc hiểu, thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm học tập: Nêu được một số ứng dụng trong di truyền liên kết
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 – 6 HS.
1. Nhận xét sự thay đổi số lượng NST trong mỗi tế bào đột biến (Hình 46.2 a, b, c, d) so với tế bào lưỡng bội.
2. Nêu khái niệm đột biến số lượng NST.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tìm hiểu thông tin, thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm và thái độ làm việc của từng thành viên trong nhóm.
- GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS ghi chép.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo. 

GV cho học sinh đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi
- Trong các đột biến ở Hình 46.3, cho biết đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại đối với con người.
Nêu thêm một số ví dụ về ý nghĩa và tác hại của đột biến số lượng NST
Học sinh suy ngẩm trả lời
GV nhận xét và chốt kiến thức
	III. Đột biến số lượng NST
1. Khái niệm đột biến NST
 Khái niệm đột biến số lượng NST: Đột biến số lượng NST là dạng đột biến làm thay đổi số lượng NST trong bộ NST.
Các dạng: mất 1 NST. Thêm 1NST
Thêm 1 cặp, 2 cặp Nst












2.Ý nghĩa và tác hại đột biến nst
- Lợi
Thực vật đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng nhanh và chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường, cho năng suất cao.
– Đột biến số lượng NST cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.
– Ở thực vật, đột biến đa bội góp phần nhanh chóng hình thành loài mới.
– Đột biến lệch bội đã và đang được sử dụng trong nghiên cứu di truyền học
- Hại
– Đột biến lệch bội thường gây hại cho thể đột biến do mất cân bằng trong hệ gene.
– Đột biến đa bội nếu xuất hiện ở những loài sinh vật có hại có thể trở thành tác nhân gây hại cho sản xuất nông nghiệp do thể đột biến có tốc độ sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức về Đột biến NST
b. Nội dung: Cá nhân HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan để củng cố lại kiến thức đã học.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS cho các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu yêu cầu: Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Cà chua có bộ NST 2n = 24. 
Xác định số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng ở thể đột biến của cà chua trong các trường hợp sau:
a) Thêm 1 NST ở cặp NST tương đồng số 1.
b) Mất 1 đoạn NST ở cặp NST tương đồng số 5.
c) Thêm 1 NST ở tất cả các cặp NST tương đồng.
d) Thêm 2 NST ở tất cả các cặp NST tương đồng.
Câu 2: Một đoạn của nhiễm sắc thể bị đứt gãy và được nối với một nhiễm sắc thể không tương đồng. Trường hợp này là dạng đột biến
A. mất đoạn. 
B. đảo đoạn.
C. lặp đoạn.
	D. chuyển đoạn
Câu 3: Để nhiễm sắc thể xảy ra đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn cần có
A. tác nhân gây đột biến tác động vào quá trình giảm phân.
B. sự đứt gãy và nối lại nhiễm sắc thể.
C. hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm.
D. tác nhân gây đột biến gây nên đột biến điểm.
Câu 4: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào chỉ thay đổi trật tự xắp xếp của các gene mà không làm thay đổi số lượng của các gene trên nhiễm sắc thể?
A. Mất đoạn.
B. Lặp đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Chuyển đoạn.
Câu 5: Một đoạn của nhiễm sắc thể tách rời và gắn vào nhiễm sắc thể tương đồng với nó tạo nên dạng đột biến nào dưới đây?
A. Mất đoạn.
B. Mất đoạn và lặp đoạn.
C. Đảo đoạn.
D. Chuyển đoạn.
Câu 6: Những thay đổi về số lượng nhiễm sắc thể của một hoặc một vài cặp nhiễm sắc thể tương đồng được gọi là đột biến
A. lệch bội.
B. đa bội.
C. lặp đoạn.
D. chuyển đoạn
Câu 7: Nếu một tế bào lưỡng bội của một loài có 40 nhiễm sắc thể thì trên mỗi tế bào tam bội của loài này sẽ có
A. 60 nhiễm sắc thể, trong đó có 30 nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp.
B. 60 nhiễm sắc thể, trong đó có 20 loại nhiễm sắc thể có 3 chiếc.
C. 60 nhiễm sắc thể, trong đó có 40 nhiễm sắc thể của loài này và 20 nhiễm sắc thể của loài khác.
D. 41 nhiễm sắc thể, trong đó có một cặp nhiễm sắc thể có 3 chiếc.
Câu 8. Tần suất mắc hội chứng Down ở người có mối tương quan chặt chẽ với điều nào dưới đây?
A. Tuổi trung bình của bố và mẹ.
B. Tuổi của mẹ.
C. Tuổi của bố.
D. Giới tính của thai nhi.
D. Hướng dẫn về nhà
Làm các bài tập trong sách bài tập
Đọc trước bài 47. Di truyền học với con người
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